
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 K'Giăng SX x 250957567 31/7/2010
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
Tỉnh Lâm Đồng 28 đạt

2 Hoàng Ngọc Thỏa SX x 079087006120 06/3/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 đạt

3
Hoàng Thị Nguyên 

Thảo
SX x 022920300 20/8/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

4 Lê Thị Ngọc Nga SX x 031169002340 12/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 đạt

5 Trương Lê Tuấn Anh SX x 031093004399 12/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 đạt

6 Vương Thị Thụy Khanh SX x 251073719 23/5/2103 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 đạt

7 Nguyễn Đức Bình SX x 031067002122 10/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 đạt

8 Đoàn Phát 1992 x 024753932 31/3/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh
17 đạt
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9 Dương Minh Tiến 1992 x 261245008 05/3/2015 Công an tỉnh Bình Thuận
Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
18 đạt

10 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 1999 x 026076740 11/8/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh
18 đạt

11 Trần Thị Uyển My 1997 x 025920906 12/8/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 đạt

12 Trần Đại Dương 1999 x 025856333 03/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 đạt

13
Phạm Nguyễn Trúc 

Luynh
1997 x 261525207 18/7/2013 Công an tỉnh Bình Thuận

Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh
17 đạt

14 Phan Quế Phương 1995 x 079195003398 04/4/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

15 Đặng Ngọc Thanh Chân 1997 x 201704751 07/7/2016
Công an thành phố Đà 

Nẵng

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

16 Nguyễn Võ Đạt 2000 x 251189688 03/4/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng Tỉnh Lâm Đồng 16 đạt

17 Nguyễn Thanh Tú 1994 x 285500661 18/6/2014 Công an tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước 17 đạt

18
Nguyễn Hoàng Mỹ 

Hạnh
1997 x 025756719 16/6/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16 đạt

19 Cáp Văn Phương 1997 x 215428171 13/8/2016 Công an tỉnh Bình Định Tỉnh Bình Định 17 đạt



20 Lê Thanh Sơn 1993 x 197272558 05/02/2015 Công an tỉnh Quảng Trị

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 đạt

21 Trần Nhật Thảo 2000 x 241770323 22/7/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 đạt

22 Dương Thị Diễm My 1996 x 025440232 20/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 đạt

23 Võ Văn Khánh 2000 x 364029445 15/7/2015 Công an tỉnh Hậu Giang Tỉnh Hậu Giang 19 đạt

24 Đặng Thế Hiển 1996 x 231002640 11/10/2013 Công an tỉnh Gia Lai
Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh
18 đạt

25
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
1999 x 272719403 07/9/2018 Công an tỉnh Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai 18 đạt

26 Nguyễn Thị Kim Nương 1999 x 341902716 15/7/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp
Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh
20 đạt

27 Trần Thị Ánh 1962 x 021025225 24/5/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 đạt

28 Lưu An 1976 x 023072539 24/4/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
16 đạt

29 Nguyễn Thị Hiền 1996 x 001196007472 23/9/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 đạt

30 Văn Thành Huy 1997 x 312346380 26/6/2012 Công an tỉnh Tiền Giang Tỉnh Tiền Giang 17 đạt



31 Trương Quốc Lương 1976 x 023300271 12/6/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh
18 đạt

32 Trần Nhựt Long 1993 x 079093001654 16/5/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CT MỸ PHẨM 

MẠNH VŨ 17 đạt

33 Lưu Tuyết Hoa 1990 x 024418400 21/7/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

CT CJ CGV VIỆT 

NAM- CN 

CELADON

20 đạt

34 Đinh Thị Ly 1984 x 023806017 06/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

35 Vũ Văn Quynh 1982 x 036082002659 12/7/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
17 đạt

36 Nguyễn Hữu Trung 1981 x 183326949 20/02/2017 Công an tỉnh Hà Tĩnh 15
không

đạt

37 Tạ Quốc Hiếu 1989 x 385478024 02/02/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 19 đạt

38 Huỳnh Ngọc Tân 1992 x 341545335 15/7/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 14
không

đạt

39 Nguyễn Thúy Thi 1986 x B4251014 14/6/2010
Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh
17 đạt

40 Trương Thị Ngọc Dung 1960 x 021057626 14/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

41 Bùi Nguyễn Thuận 1991 x 024553428 28/8/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

CT CP ẨM THỰC 

VỊ NGON

CT CP DV 

TRUYỀN THÔNG 

QUẢNG CÁO SÀI 

GÒN PHẲNG

CT CP TRIPLE E



42 Vũ Thị Mỹ Linh 1994 x 077194000100 21/4/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 đạt

43 Lê Thị Bích Nguyệt 1989 x 212251358 12/9/2005 Công an tỉnh Quảng Ngãi 18 đạt

44 Nguyễn Đình Huyền 1988 x 186617111 21/02/2017 Công an tỉnh Nghệ An 10
không

đạt

45 Đặng Quốc Khánh 1990 x 191696055 25/8/2005
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
17 đạt

46 Lâm Hoài Nhã 1987 x 365634980 22/6/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 18 đạt

47 Lương Nhựt Vũ 1990 x 079090001123 29/3/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 đạt

48 Dịp Mỹ Linh 1988 x 079188009009 01/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 đạt

49 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1966 x 021446496 26/8/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

50 Nagai Yoko 1997 x 025469455 04/02/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

51 Nguyễn Thị Yến Nhi 1995 x 261492962 20/9/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 20 đạt

52 Nguyễn Minh Cường 1987 x 321212851 07/02/2012 Công an tỉnh Bến Tre 20 đạt

CT EK COMPANY 

VN

CT CP TRIPLE E

CN 2- CT HUẾ 

SƠN CA

HKD DRINKY 

WINKY



53 Phạm Thị Ngọc Thanh 1999 x 272744257 03/8/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 20 đạt

54 Hồ Hoài Bảo 2000 x 334994614 13/3/2017 Công an tỉnh Trà Vinh 20 đạt

55 Lê Đỗ Thúy An 1988 x 068188000167 19/5/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 đạt

56 Trần Thiên Phước 1993 x 024874334 02/02/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

57 Lưu Thế Đăng Khoa 1993 x 341634396 28/8/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 20 đạt

58 Trần Thị Nhài 1990 x 168329108 02/6/2007 Công an tỉnh Hà Nam 20 đạt

59 Đoàn Hoài Linh 1986 x 079086001734 19/4/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 đạt

60 Nguyễn Thị Bích Trâm 1990 x 096190000192 14/5/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 đạt

61 Võ Đình Song Thảo 1998 x 025782417 14/6/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 đạt

62 Huỳnh Nguyễn Tú Uyên 1999 x 241750229 16/5/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 20 đạt

63 Lê Thị Kim Huệ 1999 x 285685212 15/6/2015 Công an tỉnh Bình Phước 19 đạt

CT EK COMPANY 

VN

CT TNHH LẠC 

VIỆT HERITAGE

CN CT MẶT TRỜI 

ĐỎ



64 Ngô Thị Yến 1999 x 285744573 10/10/2015 Công an tỉnh Bình Phước 19 đạt

65 Lê Minh Hoàng 2000 x 206317868 10/10/2015 Công an tỉnh Quảng Nam 20 đạt

66 Mai Văn Quyền 1993 x 272648437 01/5/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 20 đạt

67 Ngô Thị Thúy Hằng 1992 x 301422569 01/5/2015 Công an tỉnh Long An 20 đạt

68 Tài Chí Đạt 1997 x 025480369 08/6/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

69 Lâm Ái Ngân 1994 x 079194003197 16/10/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 đạt

70
Huỳnh Thị Diễm 

Thương
1999 x 212812365 13/01/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 20 đạt

71 Nguyễn Thị Vân Anh 1998 x 215454362 30/5/2013 Công an tỉnh Bình Định 19 đạt

72 Phan Thị Thanh Thanh 2000 x 241796825 25/02/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 19 đạt

73 Nguyễn Lê Minh Nhật 1999 x 273704760 05/8/2015
Công an tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu
19 đạt

74 Đoàn Minh Nhật 2000 x 026022386 22/5/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

CN CT MẶT TRỜI 

ĐỎ

CN CT MẶT TRỜI 

ĐỎ



75 Võ Tấn Nhựt 1954 x 020125708 10/5/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

76 Phạm Hữu Thành 1968 x 022880212 23/6/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

77 Hồ Văn Tám 1985 x 385378337 18/01/2005 Công an tỉnh Bạc Liêu 20 đạt

78 Nguyễn Duy Quang 1990 x 241278206 22/5/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk 20 đạt

79 Trần Thị Trang 1964 x 021722669 11/7/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

80 Trần Thị Vân 1962 x 020325719 23/10/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

81 Nguyễn Văn Hạnh 1976 x 034076005681 05/4/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 đạt

82 Huỳnh Văn Chiêu 1988 x 385362752 05/5/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 16 đạt

83 Lý Hoàng Thoại 1989 x 385443825 19/01/2007 Công an tỉnh Bạc Liêu 19 đạt

84 Vũ Đăng Nguyên 1984 x 186090099 13/5/2016 Công an tỉnh Nghệ An 20 đạt

85 Trần Hoàng Nam 1987 x 079087000606 02/02/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 đạt

DNTN LƯƠNG 

SƠN BÒ TÙNG 

XẺO

 CT GREEN 

PLANET



86
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh
1992 x 079192000056 24/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 đạt

87 Phạm Tấn Phước 1998 x 025772308 21/6/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

88 Trần Thị Thu Hảo 1997 x 272574773 04/4/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 20 đạt

89 Nguyễn Hoàng Duy 1999 x 025902018 06/5/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

90 Hồng Thanh Văn 1991 x 250822898 05/12/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng 19 đạt

91 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1994 x 025494944 14/8/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

92
Nguyễn Minh Phương 

Vy
1997 x 025435532 24/5/2011

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

93 Đoàn Mạnh Cường 1977 x 023318821 01/6/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 đạt

94 Võ Thị Thu Huyền 1992 x 321476479 02/6/2009 Công an tỉnh Bến Tre 20 đạt

95 Huỳnh Thị Thanh Thùy 1993 x 024737636 27/8/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

96 Tạ Mạnh Bững 1992 x 079092001708 08/6/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 đạt

SATRAFOODS

 CT GREEN 

PLANET



97 Trần Thị Lệ Giang 1998 x 215415396 26/02/2013 Công an tỉnh Bình Định 18 đạt

98 Nguyễn Tuyên 1995 x 025675797 25/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

99 Trần Thanh Hải 1994 x 312274256 07/8/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 19 đạt

100 Lê Thụy Hồng Ngọc 1989 x 024213580 12/11/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

101 Nguyễn Thị Diễm 1985 x 281214106 22/11/2014 Công an tỉnh Bình Dương 19 đạt

102 Đặng Ngọc Sen 1993 x 301471033 07/7/2010 Công an tỉnh Long An 19 đạt

103 Lê Thị Út 1970 x 310781204 08/11/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 20 đạt

104 Kim Mai Văn 1994 x 225575506 15/11/2011 Công an tỉnh Khánh Hòa 20 đạt

105 Đỗ Thị Ngọc Thanh 1990 x 024824834 10/01/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

106 Lê Thị Ngọc Thúy 1996 x 285698439 04/3/2014 Công an tỉnh Bình Phước 20 đạt

107 Lê Văn Cường 1998 x 174519483 14/02/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa 19 đạt

SATRAFOODS

CT ROYAL 

GARDEN



108 Lê Ngọc Phương Uyên 1999 x 025773139 21/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

109 Nguyễn Văn Thành 1999 x 079099008134 25/9/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

110 Đỗ Kim San 1995 x 025253303 09/5/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

111 Trần Phạm Xuân Hương 1996 x 025439208 28/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

112 Nguyễn Thái Tường Vy 1988 x 079188007913 06/12/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

113 Truyện Ngọc Bảo 1999 x 025834203 06/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

114 Nguyễn Thị Như Ý 1998 x 273678838 11/8/2014
Công an tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu
20 đạt

115 Lê Thu Trang 1982 x 001182016774 07/7/2016
Công an thành phố Hà 

Nội
18 đạt

116
Nguyễn Huỳnh Thanh 

Long
1988 x 024144767 20/6/2003

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 đạt

117
Dương Ngọc Thùy 

Trang
1982 x 024501934 18/4/2006

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 đạt

118 Maã Thị Cẩm Em 1974 x 024693679 30/8/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 đạt

CT ROYAL 

GARDEN

CT ĐA NIỀM TIN



119 Hoàng Tiến Sĩ 1990 x 285236971 06/9/2011 Công an tỉnh Bình Phước 20 đạt

120 Trịnh Tuấn An 1995 x 025323066 05/8/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

121 Lê Thoại Ngọc Linh 1987 x 079187005224 07/02/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

122 Nguyễn Thành Long 1991 x 079091008823 21/3/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 đạt

123 Đỗ Gia Kỳ 1993 x 025098736 14/01/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 đạt

124 Hoàng Quốc Định 1988 x 024618129 19/6/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 đạt

125 Phạm Quang Khương 1991 x 312129791 02/6/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 19 đạt

126 Đoàn Thị Kim Dung 1979 x 023362291 15/9/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 đạt

CT ĐA NIỀM TIN


